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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Học sinh ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng 
[bookmark: _Hlk179929387]Câu 1. Thế nào là lao động sáng tạo?
A. Sử dụng các cách thức vốn có để thực thi công việc
B. Không bỏ cuộc khi có khó khăn.
C. Luôn suy nghĩ, sáng tạo để tìm ra cái mới, cách làm mới làm nâng cao chất lương và hiệu quả lao động
D. Thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tăng năng suất lao động
Câu 2. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự sáng tạo trong lao động?
A. Chăm chỉ cuốc ruộng bằng tay.		B. Sáng tạo ra máy phay ruộng.
C. Gieo hạt bằng tay.			D. Gánh nước tưới cho cây trồng.
Câu 3. “Những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 
A. Lẽ phải.		B. Luân lí.		C. Lí tưởng.		D. Đạo đức.
Câu 4. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải?
A. Giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp.		
B. Góp phần làm lành mạnh mối quan hệ xã hội.
C. Hạn chế sự phát triển của cá nhân và cộng đồng.
D. Củng cố niềm tin của con người vào cộng đồng.
Câu 5. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề bảo vệ lẽ phải?
A. Trước việc làm sai trái, nếu mình không liên quan thì không cần lên tiếng.
B. Chỉ nên tố cáo sai trái, nói đúng sự thật khi nhận thấy có lợi cho bản thân.
C. Bảo vệ lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo, bảo vệ những điều đúng đắn.
D. Người bảo vệ lẽ phải sẽ bị lợi dụng và phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống.
Câu 6. Hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng lẽ phải?
A. Bực tức phê phán những người không cùng quan điểm với mình.
B. Gió chiều nào, che chiều ấy cố gắng không làm mất lòng ai.
C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.
D. Luôn lắng nghe ý kiến của người khác.
Câu 7. Môi trường có sự liên kết như thế nào đến cuộc sống của chúng ta?
A. Không liên quan gì đến cuộc sống của con người.
B. Là điều kiện quan trọng, thiết yếu.
C. Chỉ có chức năng cung cấp thức ăn cho con người.
D. Môi trường không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người.
Câu 8. Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên?
A. Vì chúng ta sẽ không dùng được hết chúng.
B. Vì tài nguyên thiên nhiên rất đắt không thể mua được.
C. Vì tài nguyên thiên nhiên là có hạn nếu không sử dụng hợp lý sẽ bị cạn kiệt.
D. Vì con người không thể giàu có được nếu không có tài nguyên thiên nhiên.
Câu 9. Để phòng chống lũ lụt và thiệt hại do lũ lụt gây ra chúng ta cần làm gì?
A. Đốt rừng để làm nương rẫy.
B. Chặt bỏ cây để lấy diện tích làm nhà sinh sống.
C. Phủ xanh đồi trọc bằng cách trồng thêm cây.
D. Thu hoạch các cây gỗ bán lấy tiền.
Câu 10. Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay?
A. Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.
B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm.
C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng và chất lượng.
D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút mạnh.
Câu 11. Biểu hiện nào sau đây chỉ sự sáng tạo trong học tập?
A. Gần đên giờ đi học mới chuẩn bị bài.
B. Khi gặp bài khó thì giở sách giải ra chép.
C. Luôn học hỏi những cách học của người khác.
D. Chỉ cần đi học đầy đủ là đã sáng tạo trong học tập.	
Câu 12. Câu tục ngữ nào dưới đây có ý nghĩa phê phán thái độ lười biếng trong lao động?
A. “Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”.	B. “Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay”.
C. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”.	D. “Đi cuốc đau tay, đi cày mỏi gối”
Câu 13. Nếu người thân trong gia đình bạn em làm điều trái pháp luật em nên làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan gì đến mình
B. Quở trách vì sao lại làm các điều sai trái
C. Tìm cách nói rõ sự thật và khuyên họ nên làm các điều đúng đắn
D. Cũng không phải người trong gia đình mình nên không cần quan tâm.
Câu 14. Có người cho rằng “lẽ phải là những điều khoa học chứng minh là đúng” em có đồng tình với suy nghĩ này?
A. Đồng ý, vì khoa học giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong cuộc sống
B. Đồng ý, vì những điều khoa học nghiên cứu đã trải qua rất nhiều thời gian chứng minh, kiểm chứng.
C. Không đồng ý, khoa học đã mở ra chân trời mới cho cuộc sống của chúng ta, đem lại rất nhiều lợi ích không thể phủ nhận nhưng ta có thể thấy những điều mà khoa học chứng minh là đúng đắn tuy nhiên vẫn chưa thể nói đâu là chính là lẽ phải
D. Không đồng ý, vì khoa học vẫn còn những hạn chế chưa thể lí giải nên không thể quy tất cả khoa học đều là lẽ phải
Câu 15. Theo em vì sao từ khi trẻ còn nhỏ, chúng ta nên giáo dục chúng về các điều hay lẽ phải, phải biết tôn trong những điều đúng đắn?.
A. Vì học sinh còn nhỏ giáo dục sẽ dễ dàng hơn
B. Vì học sinh là thể hệ tương lai của đất nước, giáo dục đúng đắn sẽ giúp ích cho việc xây dựng tương lai đất nước. 
C. Vì học sinh cần được nhận một nền giáo dục tốt ngay từ nhỏ.
D. Vì học sinh cần được giáo dục tốt để trở thành người tốt
Câu 16. Câu tục ngữ nào sau đây phản ánh về việc bảo vệ lẽ phải?
A. Gió chiều nào theo chiều ấy.	B. Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.
C. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.	D. Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.
Câu 17. Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên?
A. Vì chúng ta sẽ không dùng được hết chúng.
B. Có thể gây ra lãng phí tài nguyên..
C. Vì tài nguyên thiên nhiên không phải vô hạn, nếu không có biện pháp khai thác hợp lí sẽ gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
D. Vì tài nguyên thiên nhiên mang lại nguồn lợi cực lớn cho sản xuất.
Câu 18. Ý nào dưới đây là đúng khi nói về môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
A. Muốn có xã hội phát triển thì phải chấp nhận ô nhiễm.
B. Thay thế túi nilong bằng cách mang giỏ hoặc gói đồ bằng lá sẽ góp phần bảo vệ môi trường.
C. Tài nguyên thiên nhiên là vô hạn.
D. Những tác động của con người đến thiên nhiên là không đáng kể.
Câu 19. Pháp luật Việt Nam không nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Hạn chế dùng các nguồn năng lượng hóa thạch.
B. Khai thác trái phép các khoáng sản, cát, sỏi…
C. Xả thải chất độc hại trực tiếp vào nguồn nước. 
D. Săn bắt, buôn bán các loài động vật quý hiếm.
Câu 20. Hãy chỉ ra những việc làm không thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong lao động?
A. Trong thảo luận nhóm, bạn P ít khi thực hiện các nhiệm vụ được giao và hay ỷ lại bạn bè.
B. Bạn H luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập và tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường.
C. Tuy đã giải được bài toán nhưng bạn M vẫn cố gắng suy nghĩ để tìm thêm các cách giải khác hay hơn.
D. Mỗi tuần, bạn T cùng nhóm bạn trong Câu lạc bộ Cây cọ nhí vẽ những bức tranh về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông bằng bút sáp tái sử dụng.
Câu 21. Nhóm của Lan được giao chế tạo một chú robot trong cuộc thi lần tới tại trường. Sau lần thất bại đầu tiên, nhóm bạn tiếp tục nghiên cứu sửa những lỗi sai của lần thử đầu tiên và cải tiến cho robot có thể di chuyển nhịp nhàng hơn. Sau tổng cộng 3 lần thực hiện, cuối cùng nhóm của Lan đã cho ra đời chú robot đơn giản có thể mang vác các đồ vật một cách linh hoạt. Theo em nhóm Lan có thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong học tập không?
A. Không. Vì thời gian các bạn bỏ ra làm sản phẩm quá lâu.	
B. Có. Vì sau thất bại các bạn không dừng lại mà còn cố gắng cải tiến để đạt được kết quả cuối cùng.
C. Có. Vì các bạn đã chế tạo thành công một chú robot.	
D. Không. Vì đó không phải thành quả của cá nhân làm ra.
Câu 22. Dựa vào máy gieo hạt theo công nghệ mới của bác L mà công sức lao động của bà con giảm đi đáng kể. Bác L ngày càng được mọi người yêu quý, theo em bác L đã áp dụng điều gì vào trong lao động?
A. Bác L không chỉ chăm chỉ làm việc mà còn áp dụng được tính hiện thực vào trong lao động.           
B. Bác L là một người nông dân mẫu mực, xứng đáng được mọi người yêu quý.
C. Bác L làm việc rất chăm chỉ nên được mọi người yêu quý hết lòng.            
D. Bác L là một người nông dân chăm chỉ làm việc và áp dụng được tính sáng tạo vào trong lao động
Câu 23. Dạo gần đây H biết T ham chơi, bỏ bê việc học tập nhưng khi được cô giáo hỏi thăm tình hình của T, H rất thản nhiên nói với cô rằng mình không biết gì hết. Theo em, H có đang thực hiện tốt việc bảo vệ lẽ phải hay chưa? 
A. H chưa thực hiện tốt việc bảo vệ và tôn trọng lẽ phải vì H đã nói dối cô giáo
B. H đã giúp T che dấu được tình hình với cô giáo
C. H là người bạn tốt của T, luôn giúp T không gặp phải nhiều rắc rối tại trường học
D. H đã thực hiện tốt việc bảo vệ lẽ phải, để giúp T không bị cô giáo nghi ngờ
Câu 24. Một bạn trong lớp cho rằng “Những sai lầm khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường đều có thể bị xóa nhòa khi chúng ta lớn lên, ra ngoài xã hội không ai có thể nhận ra các lỗi sai trong quá khứ của mình nữa”. Nhận định của bạn là đúng hay sai? Em sẽ làm gì nếu chứng kiến tình huống đó? 
A. Nhận định của bạn là đúng. Vì khi ra ngoài xã hội không có ai là người quen của chúng ta thời còn đi học
B. Nhận định của bạn là đúng. Vì chúng ta vẫn có thể trở thành người tốt khi không ai biết đến sai lầm trong quá khứ của chúng ta
C. Nhận định của bạn là sai. Vì nếu những sai lầm trong quá khứ không được nhận ra và sửa một cách kịp thời bạn có thể trở thành người xấu khi bước ra xã hội, với cái nhìn lệch lạc và phiếm diện
D. Nhận định của bạn là sai. Vì thời gian không có tác dụng chữa lành
Câu 25. Sắp tới giờ kiểm tra môn Vật lí, bạn V rất lo lắng vì V hôm qua mải xem ti vi nên không ôn lại bài. V thổ lộ với M (bạn cùng bàn) về việc sẽ quay cóp, mở tài liệu. Nếu là M, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Không quan tâm vì việc đó không liên quan tới mình.
B. Khuyên V nên tự lực làm bài kiểm tra, không nên quay cóp.
C. Ngay lập tức hưởng ứng và làm theo hành động của V.
D. Đợi lúc bạn V mở tài liệu sẽ đứng lên tố cáo với giáo viên.
Câu 26. Trên đường đi học về Ngọc và Khánh nhìn thấy một cô đem rác ra bờ hồ vứt. Ngọc muốn lên nhắc nhở cô không được đổ rác xung quanh hồ nhưng Khánh bảo làm vậy là vô lễ với người lớn và hơn nữa đó không phải trách nhiệm mà hai bạn cần phải quan tâm. Em có nhận xét như thế nào về tình huống trên?
A. Bạn Ngọc có ý thức bảo vệ môi trường, còn bạn Khánh thì chưa có ý thức.
B. Cả hai bạn đều không có ý thức bảo vệ môi trường.
C. Hành động của bạn Ngọc chưa có ý thức bảo vệ môi trường.
D. Ngọc chưa có ý thức bảo vệ môi trường, Khánh chưa phân biệt được đâu là việc nên làm để bảo vệ môi trường xung quanh.
Câu 27. Là kiểm lâm trong một khu rừng lớn. Bác Minh thi thoảng đốn một vài cây gỗ quý để bán lấy tiền. Theo em, hành vi của bác Minh là đúng hay sai?
A. Hành vi của bác Minh là sai, bác không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình còn trực tiếp gây ra các thiệt hại cho môi trường.
B. Bác Minh thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình được giao
C. Số gỗ mà bác Minh đem bán không quá nhiều để gây thiệt hại cho môi trường.
D. Số cây gỗ trong môi trường rất nhiều nên chặt đi một vài cây gỗ quý thì không ảnh hưởng gì đến môi trường.
Câu 28. Trên đường đi học về, H và T phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước của xóm mình. H rủ T đi báo công an xã, nhưng T từ chối vì cho rằng: đây không phải là việc của mình. Không đồng tình với T, H đã bí mật dùng điện thoại, chụp lại hành vi vi phạm và biển số của chiếc ô tô kia, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng công an xã. Trong tình huống trên bạn nào có ý thức bảo vệ môi trường?
A. Cả hai bạn H và T.			B. Bạn T.
C. Bạn H.					D. Không có bạn học sinh nào.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
[bookmark: _Hlk179929501]Câu 1. (1 điểm). Thế nào là bảo vệ lẽ phải? Em hãy nêu 2 việc làm bảo vệ lẽ phải và không bảo vệ lẽ phải trong cuộc sống? 
Câu 2. (2 điểm).
 Quê nội của Hùng ở một xã thuộc huyện T. Trước đây, mỗi lần về thăm quê, Hùng rất thích thú, cứ muốn ở lại lâu vì ở quê có những rặng tre xanh, có hàng cau, hàng xoan thẳng vút soi bóng xuống ao, lạch trong xanh. Những ngày hè, đi trên con đường làng rợp bóng cây mát lịm… thật thú vị ! Bây giờ về thăm quê, nhất là vào những tháng hè, sao Hùng thấy ngột ngạt vì quê không còn nhiều bóng cây xanh. Ao, lạch bị san lấp gần hết để lấy đất xây nhà tầng. Đường làng láng xi măng làm hơi nóng bốc lên hầm hập. 
a. Em có đồng tình với việc làm của huyện T không ? Vì sao ?
b. Nếu em là người lãnh đạo của xã, em sẽ làm thế nào để vừa xây dựng nông thôn hiện đại vừa giữ được môi trường xanh, mát ?


-------------------------------------------Chúc các con làm bài tốt--------------------------------------------
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Năm học: 2024 - 2025
     Ngày kiểm tra:17/12/2024Mã đề 02

                                Thời gian: 45 phút	      


I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1. “Những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 
A. Lẽ phải.		B. Luân lí.		C. Lí tưởng.		D. Đạo đức.
Câu 2. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải?
A. Giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp.		
B. Góp phần làm lành mạnh mối quan hệ xã hội.
C. Hạn chế sự phát triển của cá nhân và cộng đồng.
D. Củng cố niềm tin của con người vào cộng đồng.
Câu 3. Thế nào là lao động sáng tạo?
A. Sử dụng các cách thức vốn có để thực thi công việc
B. Không bỏ cuộc khi có khó khăn.
C. Luôn suy nghĩ, sáng tạo để tìm ra cái mới, cách làm mới làm nâng cao chất lương và hiệu quả lao động
D. Thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tăng năng suất lao động
Câu 4. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự sáng tạo trong lao động?
A. Chăm chỉ cuốc ruộng bằng tay.		B. Sáng tạo ra máy phay ruộng.
C. Gieo hạt bằng tay.			D. Gánh nước tưới cho cây trồng.
Câu 5. Môi trường có sự liên kết như thế nào đến cuộc sống của chúng ta?
A. Không liên quan gì đến cuộc sống của con người.
B. Là điều kiện quan trọng, thiết yếu.
C. Chỉ có chức năng cung cấp thức ăn cho con người.
D. Môi trường không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người.
Câu 6. Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên?
A. Vì chúng ta sẽ không dùng được hết chúng.
B. Vì tài nguyên thiên nhiên rất đắt không thể mua được.
C. Vì tài nguyên thiên nhiên là có hạn nếu không sử dụng hợp lý sẽ bị cạn kiệt.
D. Vì con người không thể giàu có được nếu không có tài nguyên thiên nhiên.
Câu 7. Để phòng chống lũ lụt và thiệt hại do lũ lụt gây ra chúng ta cần làm gì?
A. Đốt rừng để làm nương rẫy.
B. Chặt bỏ cây để lấy diện tích làm nhà sinh sống.
C. Phủ xanh đồi trọc bằng cách trồng thêm cây.
D. Thu hoạch các cây gỗ bán lấy tiền.
Câu 8. Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay?
A. Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.
B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm.
C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng và chất lượng.
D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút mạnh.
Câu 9. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề bảo vệ lẽ phải?
A. Trước việc làm sai trái, nếu mình không liên quan thì không cần lên tiếng.
B. Chỉ nên tố cáo sai trái, nói đúng sự thật khi nhận thấy có lợi cho bản thân.
C. Bảo vệ lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo, bảo vệ những điều đúng đắn.
D. Người bảo vệ lẽ phải sẽ bị lợi dụng và phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống.
Câu 10. Hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng lẽ phải?
A. Bực tức phê phán những người không cùng quan điểm với mình.
B. Gió chiều nào, che chiều ấy cố gắng không làm mất lòng ai.
C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.
D. Luôn lắng nghe ý kiến của người khác.
Câu 11. Nếu người thân trong gia đình bạn em làm điều trái pháp luật em nên làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan gì đến mình
B. Quở trách vì sao lại làm các điều sai trái
C. Tìm cách nói rõ sự thật và khuyên họ nên làm các điều đúng đắn
D. Cũng không phải người trong gia đình mình nên không cần quan tâm.
Câu 12. Có người cho rằng “lẽ phải là những điều khoa học chứng minh là đúng” em có đồng tình với suy nghĩ này?
A. Đồng ý, vì khoa học giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong cuộc sống
B. Đồng ý, vì những điều khoa học nghiên cứu đã trải qua rất nhiều thời gian chứng minh, kiểm chứng.
C. Không đồng ý, khoa học đã mở ra chân trời mới cho cuộc sống của chúng ta, đem lại rất nhiều lợi ích không thể phủ nhận nhưng ta có thể thấy những điều mà khoa học chứng minh là đúng đắn tuy nhiên vẫn chưa thể nói đâu là chính là lẽ phải
D. Không đồng ý, vì khoa học vẫn còn những hạn chế chưa thể lí giải nên không thể quy tất cả khoa học đều là lẽ phải
Câu 13. Biểu hiện nào sau đây chỉ sự sáng tạo trong học tập?
A. Gần đên giờ đi học mới chuẩn bị bài.
B. Khi gặp bài khó thì giở sách giải ra chép.
C. Luôn học hỏi những cách học của người khác.
D. Chỉ cần đi học đầy đủ là đã sáng tạo trong học tập.	
Câu 14. Câu tục ngữ nào dưới đây có ý nghĩa phê phán thái độ lười biếng trong lao động?
A. “Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”.	B. “Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay”.
C. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”.	D. “Đi cuốc đau tay, đi cày mỏi gối”.
Câu 15. Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên?
A. Vì chúng ta sẽ không dùng được hết chúng.
B. Có thể gây ra lãng phí tài nguyên..
C. Vì tài nguyên thiên nhiên không phải vô hạn, nếu không có biện pháp khai thác hợp lí sẽ gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
D. Vì tài nguyên thiên nhiên mang lại nguồn lợi cực lớn cho sản xuất.
Câu 16. Ý nào dưới đây là đúng khi nói về môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
A. Muốn có xã hội phát triển thì phải chấp nhận ô nhiễm.
B. Thay thế túi nilong bằng cách mang giỏ hoặc gói đồ bằng lá sẽ góp phần bảo vệ môi trường.
C. Tài nguyên thiên nhiên là vô hạn.
D. Những tác động của con người đến thiên nhiên là không đáng kể.
Câu 17. Pháp luật Việt Nam không nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Hạn chế dùng các nguồn năng lượng hóa thạch.
B. Khai thác trái phép các khoáng sản, cát, sỏi…
C. Xả thải chất độc hại trực tiếp vào nguồn nước. 
D. Săn bắt, buôn bán các loài động vật quý hiếm.
Câu 18. Hãy chỉ ra những việc làm không thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong lao động?
A. Trong thảo luận nhóm, bạn P ít khi thực hiện các nhiệm vụ được giao và hay ỷ lại bạn bè.
B. Bạn H luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập và tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường.
C. Tuy đã giải được bài toán nhưng bạn M vẫn cố gắng suy nghĩ để tìm thêm các cách giải khác hay hơn.
D. Mỗi tuần, bạn T cùng nhóm bạn trong Câu lạc bộ Cây cọ nhí vẽ những bức tranh về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông bằng bút sáp tái sử dụng.
Câu 19. Theo em vì sao từ khi trẻ còn nhỏ, chúng ta nên giáo dục chúng về các điều hay lẽ phải, phải biết tôn trong những điều đúng đắn?.
A. Vì học sinh còn nhỏ giáo dục sẽ dễ dàng hơn
B. Vì học sinh là thể hệ tương lai của đất nước, giáo dục đúng đắn sẽ giúp ích cho việc xây dựng tương lai đất nước. 
C. Vì học sinh cần được nhận một nền giáo dục tốt ngay từ nhỏ.
D. Vì học sinh cần được giáo dục tốt để trở thành người tốt
Câu 20. Câu tục ngữ nào sau đây phản ánh về việc bảo vệ lẽ phải?
A. Gió chiều nào theo chiều ấy.	B. Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.
C. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.	D. Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.
Câu 21. Sắp tới giờ kiểm tra môn Vật lí, bạn V rất lo lắng vì V hôm qua mải xem ti vi nên không ôn lại bài. V thổ lộ với M (bạn cùng bàn) về việc sẽ quay cóp, mở tài liệu. Nếu là M, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Không quan tâm vì việc đó không liên quan tới mình.
B. Khuyên V nên tự lực làm bài kiểm tra, không nên quay cóp.
C. Ngay lập tức hưởng ứng và làm theo hành động của V.
D. Đợi lúc bạn V mở tài liệu sẽ đứng lên tố cáo với giáo viên.
Câu 22. Trên đường đi học về Ngọc và Khánh nhìn thấy một cô đem rác ra bờ hồ vứt. Ngọc muốn lên nhắc nhở cô không được đổ rác xung quanh hồ nhưng Khánh bảo làm vậy là vô lễ với người lớn và hơn nữa đó không phải trách nhiệm mà hai bạn cần phải quan tâm. Em có nhận xét như thế nào về tình huống trên?
A. Bạn Ngọc có ý thức bảo vệ môi trường, còn bạn Khánh thì chưa có ý thức.
B. Cả hai bạn đều không có ý thức bảo vệ môi trường.
C. Hành động của bạn Ngọc chưa có ý thức bảo vệ môi trường.
D. Ngọc chưa có ý thức bảo vệ môi trường, Khánh chưa phân biệt được đâu là việc nên làm để bảo vệ môi trường xung quanh.
Câu 23. Là kiểm lâm trong một khu rừng lớn. Bác Minh thi thoảng đốn một vài cây gỗ quý để bán lấy tiền. Theo em, hành vi của bác Minh là đúng hay sai?
A. Hành vi của bác Minh là sai, bác không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình còn trực tiếp gây ra các thiệt hại cho môi trường.
B. Bác Minh thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình được giao
C. Số gỗ mà bác Minh đem bán không quá nhiều để gây thiệt hại cho môi trường.
D. Số cây gỗ trong môi trường rất nhiều nên chặt đi một vài cây gỗ quý thì không ảnh hưởng gì đến môi trường.
Câu 24. Nhóm của Lan được giao chế tạo một chú robot trong cuộc thi lần tới tại trường. Sau lần thất bại đầu tiên, nhóm bạn tiếp tục nghiên cứu sửa những lỗi sai của lần thử đầu tiên và cải tiến cho robot có thể di chuyển nhịp nhàng hơn. Sau tổng cộng 3 lần thực hiện, cuối cùng nhóm của Lan đã cho ra đời chú robot đơn giản có thể mang vác các đồ vật một cách linh hoạt. Theo em nhóm Lan có thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong học tập không?
A. Không. Vì thời gian các bạn bỏ ra làm sản phẩm quá lâu.	
B. Có. Vì sau thất bại các bạn không dừng lại mà còn cố gắng cải tiến để đạt được kết quả cuối cùng.
C. Có. Vì các bạn đã chế tạo thành công một chú robot.	
D. Không. Vì đó không phải thành quả của cá nhân làm ra.
Câu 25. Dựa vào máy gieo hạt theo công nghệ mới của bác L mà công sức lao động của bà con giảm đi đáng kể. Bác L ngày càng được mọi người yêu quý, theo em bác L đã áp dụng điều gì vào trong lao động?
A. Bác L không chỉ chăm chỉ làm việc mà còn áp dụng được tính hiện thực vào trong lao động.           
B. Bác L là một người nông dân mẫu mực, xứng đáng được mọi người yêu quý.
C. Bác L làm việc rất chăm chỉ nên được mọi người yêu quý hết lòng.            
D. Bác L là một người nông dân chăm chỉ làm việc và áp dụng được tính sáng tạo vào trong lao động
Câu 26. Dạo gần đây H biết T ham chơi, bỏ bê việc học tập nhưng khi được cô giáo hỏi thăm tình hình của T, H rất thản nhiên nói với cô rằng mình không biết gì hết. Theo em, H có đang thực hiện tốt việc bảo vệ lẽ phải hay chưa? 
A. H chưa thực hiện tốt việc bảo vệ và tôn trọng lẽ phải vì H đã nói dối cô giáo
B. H đã giúp T che dấu được tình hình với cô giáo
C. H là người bạn tốt của T, luôn giúp T không gặp phải nhiều rắc rối tại trường học
D. H đã thực hiện tốt việc bảo vệ lẽ phải, để giúp T không bị cô giáo nghi ngờ
Câu 27. Một bạn trong lớp cho rằng “Những sai lầm khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường đều có thể bị xóa nhòa khi chúng ta lớn lên, ra ngoài xã hội không ai có thể nhận ra các lỗi sai trong quá khứ của mình nữa”. Nhận định của bạn là đúng hay sai? Em sẽ làm gì nếu chứng kiến tình huống đó? 
A. Nhận định của bạn là đúng. Vì khi ra ngoài xã hội không có ai là người quen của chúng ta thời còn đi học
B. Nhận định của bạn là đúng. Vì chúng ta vẫn có thể trở thành người tốt khi không ai biết đến sai lầm trong quá khứ của chúng ta
C. Nhận định của bạn là sai. Vì nếu những sai lầm trong quá khứ không được nhận ra và sửa một cách kịp thời bạn có thể trở thành người xấu khi bước ra xã hội, với cái nhìn lệch lạc và phiếm diện
D. Nhận định của bạn là sai. Vì thời gian không có tác dụng chữa lành
Câu 28. Trên đường đi học về, H và T phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước của xóm mình. H rủ T đi báo công an xã, nhưng T từ chối vì cho rằng: đây không phải là việc của mình. Không đồng tình với T, H đã bí mật dùng điện thoại, chụp lại hành vi vi phạm và biển số của chiếc ô tô kia, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng công an xã. Trong tình huống trên bạn nào có ý thức bảo vệ môi trường?
A. Cả hai bạn H và T.			B. Bạn T.
C. Bạn H.					D. Không có bạn học sinh nào.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm). Thế nào là bảo vệ lẽ phải? Em hãy nêu 2 hành vi bảo vệ lẽ phải và không bảo vệ lẽ phải trong cuộc sống? 
Câu 2. (2 điểm).
Bà H và bà M là bạn chơi lâu năm, hai bà thường cùng nhau đi chợ, mua sắm đồ dùng cho gia đình. Bà H nay đi chợ với một chiếc giỏ mây cho tiện đựng đồ và giúp đỡ cần sử dụng nhiều túi nilong. Bà M thấy vậy liền có ý bảo hiện nay túi nilong có rất nhiều và tiện lợi, không cần thiết phải mang theo giỏ xách cho cồng kềnh bất tiện. 
a Em đồng ý với hành động của nhân vật nào? Vì sao ?
b. Nếu là người chứng kiến câu chuyện đó em sẽ làm gì?


-------------------------------------------Chúc các con làm bài tốt--------------------------------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Học sinh ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng lẽ phải?
A. Bực tức phê phán những người không cùng quan điểm với mình.
B. Gió chiều nào, che chiều ấy cố gắng không làm mất lòng ai.
C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.
D. Luôn lắng nghe ý kiến của người khác.
Câu 2. Môi trường có sự liên kết như thế nào đến cuộc sống của chúng ta?
A. Không liên quan gì đến cuộc sống của con người.
B. Là điều kiện quan trọng, thiết yếu.
C. Chỉ có chức năng cung cấp thức ăn cho con người.
D. Môi trường không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người.
Câu 3. Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên?
A. Vì chúng ta sẽ không dùng được hết chúng.
B. Vì tài nguyên thiên nhiên rất đắt không thể mua được.
C. Vì tài nguyên thiên nhiên là có hạn nếu không sử dụng hợp lý sẽ bị cạn kiệt.
D. Vì con người không thể giàu có được nếu không có tài nguyên thiên nhiên.
Câu 4. Để phòng chống lũ lụt và thiệt hại do lũ lụt gây ra chúng ta cần làm gì?
A. Đốt rừng để làm nương rẫy.
B. Chặt bỏ cây để lấy diện tích làm nhà sinh sống.
C. Phủ xanh đồi trọc bằng cách trồng thêm cây.
D. Thu hoạch các cây gỗ bán lấy tiền.
Câu 5. Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay?
A. Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.
B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm.
C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng và chất lượng.
D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút mạnh.
Câu 6. Thế nào là lao động sáng tạo?
A. Sử dụng các cách thức vốn có để thực thi công việc
B. Không bỏ cuộc khi có khó khăn.
C. Luôn suy nghĩ, sáng tạo để tìm ra cái mới, cách làm mới làm nâng cao chất lương và hiệu quả lao động
D. Thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tăng năng suất lao động
Câu 7. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự sáng tạo trong lao động?
A. Chăm chỉ cuốc ruộng bằng tay.		B. Sáng tạo ra máy phay ruộng.
C. Gieo hạt bằng tay.			D. Gánh nước tưới cho cây trồng.
Câu 8. “Những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 
A. Lẽ phải.		B. Luân lí.		C. Lí tưởng.		D. Đạo đức.
Câu 9. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải?
A. Giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp.		
B. Góp phần làm lành mạnh mối quan hệ xã hội.
C. Hạn chế sự phát triển của cá nhân và cộng đồng.
D. Củng cố niềm tin của con người vào cộng đồng.
Câu 10. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề bảo vệ lẽ phải?
A. Trước việc làm sai trái, nếu mình không liên quan thì không cần lên tiếng.
B. Chỉ nên tố cáo sai trái, nói đúng sự thật khi nhận thấy có lợi cho bản thân.
C. Bảo vệ lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo, bảo vệ những điều đúng đắn.
D. Người bảo vệ lẽ phải sẽ bị lợi dụng và phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống.
Câu 11. Câu tục ngữ nào sau đây phản ánh về việc bảo vệ lẽ phải?
A. Gió chiều nào theo chiều ấy.	B. Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.
C. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.	D. Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.
Câu 12. Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên?
A. Vì chúng ta sẽ không dùng được hết chúng.
B. Có thể gây ra lãng phí tài nguyên..
C. Vì tài nguyên thiên nhiên không phải vô hạn, nếu không có biện pháp khai thác hợp lí sẽ gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
D. Vì tài nguyên thiên nhiên mang lại nguồn lợi cực lớn cho sản xuất.
Câu 13. Ý nào dưới đây là đúng khi nói về môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
A. Muốn có xã hội phát triển thì phải chấp nhận ô nhiễm.
B. Thay thế túi nilong bằng cách mang giỏ hoặc gói đồ bằng lá sẽ góp phần bảo vệ môi trường.
C. Tài nguyên thiên nhiên là vô hạn.
D. Những tác động của con người đến thiên nhiên là không đáng kể.
Câu 14. Pháp luật Việt Nam không nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Hạn chế dùng các nguồn năng lượng hóa thạch.
B. Khai thác trái phép các khoáng sản, cát, sỏi…
C. Xả thải chất độc hại trực tiếp vào nguồn nước. 
D. Săn bắt, buôn bán các loài động vật quý hiếm.
Câu 15. Hãy chỉ ra những việc làm không thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong lao động?
A. Trong thảo luận nhóm, bạn P ít khi thực hiện các nhiệm vụ được giao và hay ỷ lại bạn bè.
B. Bạn H luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập và tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường.
C. Tuy đã giải được bài toán nhưng bạn M vẫn cố gắng suy nghĩ để tìm thêm các cách giải khác hay hơn.
D. Mỗi tuần, bạn T cùng nhóm bạn trong Câu lạc bộ Cây cọ nhí vẽ những bức tranh về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông bằng bút sáp tái sử dụng.
Câu 16. Biểu hiện nào sau đây chỉ sự sáng tạo trong học tập?
A. Gần đên giờ đi học mới chuẩn bị bài.
B. Khi gặp bài khó thì giở sách giải ra chép.
C. Luôn học hỏi những cách học của người khác.
D. Chỉ cần đi học đầy đủ là đã sáng tạo trong học tập.	
Câu 17. Câu tục ngữ nào dưới đây có ý nghĩa phê phán thái độ lười biếng trong lao động?
A. “Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”.	B. “Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay”.
C. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”.	D. “Đi cuốc đau tay, đi cày mỏi gối”
Câu 18. Nếu người thân trong gia đình bạn em làm điều trái pháp luật em nên làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan gì đến mình
B. Quở trách vì sao lại làm các điều sai trái
C. Tìm cách nói rõ sự thật và khuyên họ nên làm các điều đúng đắn
D. Cũng không phải người trong gia đình mình nên không cần quan tâm.
Câu 19. Có người cho rằng “lẽ phải là những điều khoa học chứng minh là đúng” em có đồng tình với suy nghĩ này?
A. Đồng ý, vì khoa học giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong cuộc sống
B. Đồng ý, vì những điều khoa học nghiên cứu đã trải qua rất nhiều thời gian chứng minh, kiểm chứng.
C. Không đồng ý, khoa học đã mở ra chân trời mới cho cuộc sống của chúng ta, đem lại rất nhiều lợi ích không thể phủ nhận nhưng ta có thể thấy những điều mà khoa học chứng minh là đúng đắn tuy nhiên vẫn chưa thể nói đâu là chính là lẽ phải
D. Không đồng ý, vì khoa học vẫn còn những hạn chế chưa thể lí giải nên không thể quy tất cả khoa học đều là lẽ phải
Câu 20. Theo em vì sao từ khi trẻ còn nhỏ, chúng ta nên giáo dục chúng về các điều hay lẽ phải, phải biết tôn trong những điều đúng đắn?.
A. Vì học sinh còn nhỏ giáo dục sẽ dễ dàng hơn
B. Vì học sinh là thể hệ tương lai của đất nước, giáo dục đúng đắn sẽ giúp ích cho việc xây dựng tương lai đất nước. 
C. Vì học sinh cần được nhận một nền giáo dục tốt ngay từ nhỏ.
D. Vì học sinh cần được giáo dục tốt để trở thành người tốt.
Câu 21. Dạo gần đây H biết T ham chơi, bỏ bê việc học tập nhưng khi được cô giáo hỏi thăm tình hình của T, H rất thản nhiên nói với cô rằng mình không biết gì hết. Theo em, H có đang thực hiện tốt việc bảo vệ lẽ phải hay chưa? 
A. H chưa thực hiện tốt việc bảo vệ và tôn trọng lẽ phải vì H đã nói dối cô giáo
B. H đã giúp T che dấu được tình hình với cô giáo
C. H là người bạn tốt của T, luôn giúp T không gặp phải nhiều rắc rối tại trường học
D. H đã thực hiện tốt việc bảo vệ lẽ phải, để giúp T không bị cô giáo nghi ngờ
Câu 22. Một bạn trong lớp cho rằng “Những sai lầm khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường đều có thể bị xóa nhòa khi chúng ta lớn lên, ra ngoài xã hội không ai có thể nhận ra các lỗi sai trong quá khứ của mình nữa”. Nhận định của bạn là đúng hay sai? Em sẽ làm gì nếu chứng kiến tình huống đó? 
A. Nhận định của bạn là đúng. Vì khi ra ngoài xã hội không có ai là người quen của chúng ta thời còn đi học
B. Nhận định của bạn là đúng. Vì chúng ta vẫn có thể trở thành người tốt khi không ai biết đến sai lầm trong quá khứ của chúng ta
C. Nhận định của bạn là sai. Vì nếu những sai lầm trong quá khứ không được nhận ra và sửa một cách kịp thời bạn có thể trở thành người xấu khi bước ra xã hội, với cái nhìn lệch lạc và phiếm diện
D. Nhận định của bạn là sai. Vì thời gian không có tác dụng chữa lành
Câu 23. Sắp tới giờ kiểm tra môn Vật lí, bạn V rất lo lắng vì V hôm qua mải xem ti vi nên không ôn lại bài. V thổ lộ với M (bạn cùng bàn) về việc sẽ quay cóp, mở tài liệu. Nếu là M, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Không quan tâm vì việc đó không liên quan tới mình.
B. Khuyên V nên tự lực làm bài kiểm tra, không nên quay cóp.
C. Ngay lập tức hưởng ứng và làm theo hành động của V.
D. Đợi lúc bạn V mở tài liệu sẽ đứng lên tố cáo với giáo viên.
Câu 24. Trên đường đi học về Ngọc và Khánh nhìn thấy một cô đem rác ra bờ hồ vứt. Ngọc muốn lên nhắc nhở cô không được đổ rác xung quanh hồ nhưng Khánh bảo làm vậy là vô lễ với người lớn và hơn nữa đó không phải trách nhiệm mà hai bạn cần phải quan tâm. Em có nhận xét như thế nào về tình huống trên?
A. Bạn Ngọc có ý thức bảo vệ môi trường, còn bạn Khánh thì chưa có ý thức.
B. Cả hai bạn đều không có ý thức bảo vệ môi trường.
C. Hành động của bạn Ngọc chưa có ý thức bảo vệ môi trường.
D. Ngọc chưa có ý thức bảo vệ môi trường, Khánh chưa phân biệt được đâu là việc nên làm để bảo vệ môi trường xung quanh.
Câu 25. Là kiểm lâm trong một khu rừng lớn. Bác Minh thi thoảng đốn một vài cây gỗ quý để bán lấy tiền. Theo em, hành vi của bác Minh là đúng hay sai?
A. Hành vi của bác Minh là sai, bác không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình còn trực tiếp gây ra các thiệt hại cho môi trường.
B. Bác Minh thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình được giao
C. Số gỗ mà bác Minh đem bán không quá nhiều để gây thiệt hại cho môi trường.
D. Số cây gỗ trong môi trường rất nhiều nên chặt đi một vài cây gỗ quý thì không ảnh hưởng gì đến môi trường.
Câu 26. Trên đường đi học về, H và T phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước của xóm mình. H rủ T đi báo công an xã, nhưng T từ chối vì cho rằng: đây không phải là việc của mình. Không đồng tình với T, H đã bí mật dùng điện thoại, chụp lại hành vi vi phạm và biển số của chiếc ô tô kia, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng công an xã. Trong tình huống trên bạn nào có ý thức bảo vệ môi trường?
A. Cả hai bạn H và T.			B. Bạn T.
C. Bạn H.					D. Không có bạn học sinh nào.
Câu 27. Nhóm của Lan được giao chế tạo một chú robot trong cuộc thi lần tới tại trường. Sau lần thất bại đầu tiên, nhóm bạn tiếp tục nghiên cứu sửa những lỗi sai của lần thử đầu tiên và cải tiến cho robot có thể di chuyển nhịp nhàng hơn. Sau tổng cộng 3 lần thực hiện, cuối cùng nhóm của Lan đã cho ra đời chú robot đơn giản có thể mang vác các đồ vật một cách linh hoạt. Theo em nhóm Lan có thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong học tập không?
A. Không. Vì thời gian các bạn bỏ ra làm sản phẩm quá lâu.	
B. Có. Vì sau thất bại các bạn không dừng lại mà còn cố gắng cải tiến để đạt được kết quả cuối cùng.
C. Có. Vì các bạn đã chế tạo thành công một chú robot.	
D. Không. Vì đó không phải thành quả của cá nhân làm ra.
Câu 28. Dựa vào máy gieo hạt theo công nghệ mới của bác L mà công sức lao động của bà con giảm đi đáng kể. Bác L ngày càng được mọi người yêu quý, theo em bác L đã áp dụng điều gì vào trong lao động?
A. Bác L không chỉ chăm chỉ làm việc mà còn áp dụng được tính hiện thực vào trong lao động.           
B. Bác L là một người nông dân mẫu mực, xứng đáng được mọi người yêu quý.
C. Bác L làm việc rất chăm chỉ nên được mọi người yêu quý hết lòng.            
D. Bác L là một người nông dân chăm chỉ làm việc và áp dụng được tính sáng tạo vào trong lao động.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm). Thế nào là bảo vệ lẽ phải? Em hãy nêu 2 hành vi bảo vệ lẽ phải và không bảo vệ lẽ phải trong cuộc sống? 
Câu 2. (2 điểm).
 Được huyện giao cho quản lí, chăm sóc khu rừng phòng hộ đầu nguồn nhưng do điều kiện khó khăn, bác B có ý định chặt một số cây gỗ quý bán lấy tiền để đóng học phí cho các con và sẽ trồng bổ sung cây con mới khi có điều kiện. 
a Em đồng ý với hành động của bác B không? Vì sao ?
b. Nếu là người thân của bác B em sẽ làm gì?
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Học sinh ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải?
A. Giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp.		
[bookmark: _GoBack]B. Góp phần làm lành mạnh mối quan hệ xã hội.
C. Hạn chế sự phát triển của cá nhân và cộng đồng.
D. Củng cố niềm tin của con người vào cộng đồng.
Câu 2. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề bảo vệ lẽ phải?
A. Trước việc làm sai trái, nếu mình không liên quan thì không cần lên tiếng.
B. Chỉ nên tố cáo sai trái, nói đúng sự thật khi nhận thấy có lợi cho bản thân.
C. Bảo vệ lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo, bảo vệ những điều đúng đắn.
D. Người bảo vệ lẽ phải sẽ bị lợi dụng và phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống.
Câu 3. Hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng lẽ phải?
A. Bực tức phê phán những người không cùng quan điểm với mình.
B. Gió chiều nào, che chiều ấy cố gắng không làm mất lòng ai.
C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.
D. Luôn lắng nghe ý kiến của người khác.
Câu 4. Thế nào là lao động sáng tạo?
A. Sử dụng các cách thức vốn có để thực thi công việc
B. Không bỏ cuộc khi có khó khăn.
C. Luôn suy nghĩ, sáng tạo để tìm ra cái mới, cách làm mới làm nâng cao chất lương và hiệu quả lao động
D. Thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tăng năng suất lao động
Câu 5. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự sáng tạo trong lao động?
A. Chăm chỉ cuốc ruộng bằng tay.		B. Sáng tạo ra máy phay ruộng.
C. Gieo hạt bằng tay.			D. Gánh nước tưới cho cây trồng.
Câu 6. “Những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 
A. Lẽ phải.		B. Luân lí.		C. Lí tưởng.		D. Đạo đức.
Câu 7. Môi trường có sự liên kết như thế nào đến cuộc sống của chúng ta?
A. Không liên quan gì đến cuộc sống của con người.
B. Là điều kiện quan trọng, thiết yếu.
C. Chỉ có chức năng cung cấp thức ăn cho con người.
D. Môi trường không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người.
Câu 8. Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay?
A. Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.
B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm.
C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng và chất lượng.
D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút mạnh.
Câu 9. Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên?
A. Vì chúng ta sẽ không dùng được hết chúng.
B. Vì tài nguyên thiên nhiên rất đắt không thể mua được.
C. Vì tài nguyên thiên nhiên là có hạn nếu không sử dụng hợp lý sẽ bị cạn kiệt.
D. Vì con người không thể giàu có được nếu không có tài nguyên thiên nhiên.
Câu 10. Để phòng chống lũ lụt và thiệt hại do lũ lụt gây ra chúng ta cần làm gì?
A. Đốt rừng để làm nương rẫy.
B. Chặt bỏ cây để lấy diện tích làm nhà sinh sống.
C. Phủ xanh đồi trọc bằng cách trồng thêm cây.
D. Thu hoạch các cây gỗ bán lấy tiền.
Câu 11. Câu tục ngữ nào dưới đây có ý nghĩa phê phán thái độ lười biếng trong lao động?
A. “Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”.	B. “Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay”.
C. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”.	D. “Đi cuốc đau tay, đi cày mỏi gối”
Câu 12. Nếu người thân trong gia đình bạn em làm điều trái pháp luật em nên làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan gì đến mình
B. Quở trách vì sao lại làm các điều sai trái
C. Tìm cách nói rõ sự thật và khuyên họ nên làm các điều đúng đắn
D. Cũng không phải người trong gia đình mình nên không cần quan tâm.
Câu 13. Có người cho rằng “lẽ phải là những điều khoa học chứng minh là đúng” em có đồng tình với suy nghĩ này?
A. Đồng ý, vì khoa học giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong cuộc sống
B. Đồng ý, vì những điều khoa học nghiên cứu đã trải qua rất nhiều thời gian chứng minh, kiểm chứng.
C. Không đồng ý, khoa học đã mở ra chân trời mới cho cuộc sống của chúng ta, đem lại rất nhiều lợi ích không thể phủ nhận nhưng ta có thể thấy những điều mà khoa học chứng minh là đúng đắn tuy nhiên vẫn chưa thể nói đâu là chính là lẽ phải
D. Không đồng ý, vì khoa học vẫn còn những hạn chế chưa thể lí giải nên không thể quy tất cả khoa học đều là lẽ phải
Câu 14. Biểu hiện nào sau đây chỉ sự sáng tạo trong học tập?
A. Gần đên giờ đi học mới chuẩn bị bài.
B. Khi gặp bài khó thì giở sách giải ra chép.
C. Luôn học hỏi những cách học của người khác.
D. Chỉ cần đi học đầy đủ là đã sáng tạo trong học tập.	
Câu 15. Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên?
A. Vì chúng ta sẽ không dùng được hết chúng.
B. Vì tài nguyên thiên nhiên không phải vô hạn, nếu không có biện pháp khai thác hợp lí sẽ gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
C. Có thể gây ra lãng phí tài nguyên.
D. Vì tài nguyên thiên nhiên mang lại nguồn lợi cực lớn cho sản xuất.
Câu 16. Ý nào dưới đây là đúng khi nói về môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
A. Muốn có xã hội phát triển thì phải chấp nhận ô nhiễm.
B. Thay thế túi nilong bằng cách mang giỏ hoặc gói đồ bằng lá sẽ góp phần bảo vệ môi trường.
C. Tài nguyên thiên nhiên là vô hạn.
D. Những tác động của con người đến thiên nhiên là không đáng kể.
Câu 17. Pháp luật Việt Nam không nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Hạn chế dùng các nguồn năng lượng hóa thạch.
B. Khai thác trái phép các khoáng sản, cát, sỏi…
C. Xả thải chất độc hại trực tiếp vào nguồn nước. 
D. Săn bắt, buôn bán các loài động vật quý hiếm.
Câu 18. Hãy chỉ ra những việc làm không thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong lao động?
A. Trong thảo luận nhóm, bạn P ít khi thực hiện các nhiệm vụ được giao và hay ỷ lại bạn bè.
B. Bạn H luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập và tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường.
C. Tuy đã giải được bài toán nhưng bạn M vẫn cố gắng suy nghĩ để tìm thêm các cách giải khác hay hơn.
D. Mỗi tuần, bạn T cùng nhóm bạn trong Câu lạc bộ Cây cọ nhí vẽ những bức tranh về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông bằng bút sáp tái sử dụng.
Câu 19. Theo em vì sao từ khi trẻ còn nhỏ, chúng ta nên giáo dục chúng về các điều hay lẽ phải, phải biết tôn trong những điều đúng đắn?.
A. Vì học sinh còn nhỏ giáo dục sẽ dễ dàng hơn
B. Vì học sinh là thể hệ tương lai của đất nước, giáo dục đúng đắn sẽ giúp ích cho việc xây dựng tương lai đất nước. 
C. Vì học sinh cần được nhận một nền giáo dục tốt ngay từ nhỏ.
D. Vì học sinh cần được giáo dục tốt để trở thành người tốt
Câu 20. Câu tục ngữ nào sau đây phản ánh về việc bảo vệ lẽ phải?
A. Gió chiều nào theo chiều ấy.	B. Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.
C. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.	D. Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.
Câu 21. Nhóm của Lan được giao chế tạo một chú robot trong cuộc thi lần tới tại trường. Sau lần thất bại đầu tiên, nhóm bạn tiếp tục nghiên cứu sửa những lỗi sai của lần thử đầu tiên và cải tiến cho robot có thể di chuyển nhịp nhàng hơn. Sau tổng cộng 3 lần thực hiện, cuối cùng nhóm của Lan đã cho ra đời chú robot đơn giản có thể mang vác các đồ vật một cách linh hoạt. Theo em nhóm Lan có thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong học tập không?
A. Không. Vì thời gian các bạn bỏ ra làm sản phẩm quá lâu.	
B. Có. Vì sau thất bại các bạn không dừng lại mà còn cố gắng cải tiến để đạt được kết quả cuối cùng.
C. Có. Vì các bạn đã chế tạo thành công một chú robot.	
D. Không. Vì đó không phải thành quả của cá nhân làm ra.
Câu 22. Sắp tới giờ kiểm tra môn Vật lí, bạn V rất lo lắng vì V hôm qua mải xem ti vi nên không ôn lại bài. V thổ lộ với M (bạn cùng bàn) về việc sẽ quay cóp, mở tài liệu. Nếu là M, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Không quan tâm vì việc đó không liên quan tới mình.
B. Khuyên V nên tự lực làm bài kiểm tra, không nên quay cóp.
C. Ngay lập tức hưởng ứng và làm theo hành động của V.
D. Đợi lúc bạn V mở tài liệu sẽ đứng lên tố cáo với giáo viên.
Câu 23. Trên đường đi học về Ngọc và Khánh nhìn thấy một cô đem rác ra bờ hồ vứt. Ngọc muốn lên nhắc nhở cô không được đổ rác xung quanh hồ nhưng Khánh bảo làm vậy là vô lễ với người lớn và hơn nữa đó không phải trách nhiệm mà hai bạn cần phải quan tâm. Em có nhận xét như thế nào về tình huống trên?
A. Bạn Ngọc có ý thức bảo vệ môi trường, còn bạn Khánh thì chưa có ý thức.
B. Cả hai bạn đều không có ý thức bảo vệ môi trường.
C. Hành động của bạn Ngọc chưa có ý thức bảo vệ môi trường.
D. Ngọc chưa có ý thức bảo vệ môi trường, Khánh chưa phân biệt được đâu là việc nên làm để bảo vệ môi trường xung quanh.
Câu 24. Là kiểm lâm trong một khu rừng lớn. Bác Minh thi thoảng đốn một vài cây gỗ quý để bán lấy tiền. Theo em, hành vi của bác Minh là đúng hay sai?
A. Hành vi của bác Minh là sai, bác không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình còn trực tiếp gây ra các thiệt hại cho môi trường.
B. Bác Minh thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình được giao
C. Số gỗ mà bác Minh đem bán không quá nhiều để gây thiệt hại cho môi trường.
D. Số cây gỗ trong môi trường rất nhiều nên chặt đi một vài cây gỗ quý thì không ảnh hưởng gì đến môi trường.
Câu 25. Trên đường đi học về, H và T phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước của xóm mình. H rủ T đi báo công an xã, nhưng T từ chối vì cho rằng: đây không phải là việc của mình. Không đồng tình với T, H đã bí mật dùng điện thoại, chụp lại hành vi vi phạm và biển số của chiếc ô tô kia, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng công an xã. Trong tình huống trên bạn nào có ý thức bảo vệ môi trường?
A. Cả hai bạn H và T.			B. Bạn T.
C. Bạn H.					D. Không có bạn học sinh nào.
Câu 26. Dựa vào máy gieo hạt theo công nghệ mới của bác L mà công sức lao động của bà con giảm đi đáng kể. Bác L ngày càng được mọi người yêu quý, theo em bác L đã áp dụng điều gì vào trong lao động?
A. Bác L không chỉ chăm chỉ làm việc mà còn áp dụng được tính hiện thực vào trong lao động.           
B. Bác L là một người nông dân mẫu mực, xứng đáng được mọi người yêu quý.
C. Bác L làm việc rất chăm chỉ nên được mọi người yêu quý hết lòng.            
D. Bác L là một người nông dân chăm chỉ làm việc và áp dụng được tính sáng tạo vào trong lao động
Câu 27. Dạo gần đây H biết T ham chơi, bỏ bê việc học tập nhưng khi được cô giáo hỏi thăm tình hình của T, H rất thản nhiên nói với cô rằng mình không biết gì hết. Theo em, H có đang thực hiện tốt việc bảo vệ lẽ phải hay chưa? 
A. H chưa thực hiện tốt việc bảo vệ và tôn trọng lẽ phải vì H đã nói dối cô giáo
B. H đã giúp T che dấu được tình hình với cô giáo
C. H là người bạn tốt của T, luôn giúp T không gặp phải nhiều rắc rối tại trường học
D. H đã thực hiện tốt việc bảo vệ lẽ phải, để giúp T không bị cô giáo nghi ngờ
Câu 28. Một bạn trong lớp cho rằng “Những sai lầm khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường đều có thể bị xóa nhòa khi chúng ta lớn lên, ra ngoài xã hội không ai có thể nhận ra các lỗi sai trong quá khứ của mình nữa”. Nhận định của bạn là đúng hay sai? Em sẽ làm gì nếu chứng kiến tình huống đó? 
A. Nhận định của bạn là đúng. Vì khi ra ngoài xã hội không có ai là người quen của chúng ta thời còn đi học
B. Nhận định của bạn là đúng. Vì chúng ta vẫn có thể trở thành người tốt khi không ai biết đến sai lầm trong quá khứ của chúng ta
C. Nhận định của bạn là sai. Vì nếu những sai lầm trong quá khứ không được nhận ra và sửa một cách kịp thời bạn có thể trở thành người xấu khi bước ra xã hội, với cái nhìn lệch lạc và phiếm diện
D. Nhận định của bạn là sai. Vì thời gian không có tác dụng chữa lành
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm). Thế nào là bảo vệ lẽ phải? Em hãy nêu 2 hành vi bảo vệ lẽ phải và không bảo vệ lẽ phải trong cuộc sống? 
Câu 2. (2 điểm).
 Mặc dù đã được thầy cô tuyên truyền, nhắc nhở nhưng một số bạn trong lớp của Tuấn vẫn bỏ rác không đúng nơi quy định, không tắt các thiết bị điện trong hòng học trước khi ra về. Tuấn nhắc nhở thì một số bạn tỏ thái độ khó chịu. Tuấn băn hoăn không biết làm thế nào để các bạn thay đổi những thói quen ảnh hưởng xấu tới môi trường.
a. Em đồng ý với hành động của các bạn ở lớp Tuấn không? Vì sao ?
b. Nếu học cùng lớp với Tuấn, em sẽ làm gì?


-------------------------------------------Chúc các con làm bài tốt--------------------------------------



